
UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 717/SNN&PTNT-NVTH Quảng Nam, ngày  30 tháng 3 năm 2023 

V/v tham mưu, giải quyết trả lời ý 

kiến cử tri và Nhân dân theo đề 

nghị của UBMTTQVN tỉnh tại 

Báo cáo số 458/BC-MTTQ-BTT 

 

 

     nh gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam. 

Thực hiện Công văn số 1600/UBND-KGVX ngày 21/3/2023 của UBND 

tỉnh về việc tham mưu, giải quyết trả lời ý kiến cử tri và Nhân dân theo đề nghị 

của UBMTTQVN tỉnh tại Báo cáo số 458/BC-MTTQ-BTT; Sở Nông nghiệp và 

PTNT báo cáo trả lời ý kiến cử tri và Nhân dân với các nội dung sau: 

1. Tình hình thời tiết từ sau Tết Nguyên đán đến nay diễn biến thất thường 

ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của cây sâm Ngọc Linh, cây 

Quế Trà My; nhiều doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoạt động 

khó khăn do thiếu nguyên liệu đầu vào 

- Đối với tình hình sản xuất cây trồng: Để triển khai sản xuất, hạn chế sự 

tác động bất lợi của điều kiện thời tiết, ngay từ đầu vụ sản xuất Đông Xuân 

2022-2023, Sở đã ban hành Hướng dẫn sản xuất cây lúa (Công văn số 

2397/SNN&PTNT-TT&BVTV về việc hướng dẫn sản xuất vụ Đông Xuân 2022 

- 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam). Theo đó, các địa phương làm căn cứ để bố 

tr  cơ cấu giống, lịch thời vụ, các giải pháp kỹ thuật canh tác (giảm giống, giảm 

nước tưới, phân bón,…) và quản lý các đối tượng sinh vật gây hại cây trồng. 

Ngoài ra, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã ban hành 02 thông báo hướng dẫn 

trên cây lúa, màu; Sở ban hành 04 văn bản hướng dẫn quản lý dịch hại cây lúa 

theo từng giai đoạn sinh trưởng. Qua các hướng dẫn, chỉ đạo này đã giúp các địa 

phương và bà con nông dân chủ động trong việc tổ chức sản xuất, quản lý tình 

hình sinh vật gây hại và giảm bớt được những tác động bất lợi của điều kiện thời 

tiết trong thời gian qua. 

- Đối với tình hình chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh: Nhằm hạn chế tình 

hình dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, 

ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 

các văn bản hướng dẫn các địa phương trong công tác phát triển chăn nuôi, 

phòng, chống dịch bệnh động vật như sau:  ế hoạch số 3397/QĐ-UBND ngày 

13/12/2022 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động 

vật cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023; Công văn số 1094/UBND-

 TN ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh động vật và ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép động 

vật, sản phẩm động vật từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh; Công văn số 

1524/UBND- TN ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm 
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soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, Sở đã ban hành các văn 

bản như:  ế hoạch số 3160/ H-SNN&PTNT ngày 29/12/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về tiêm vắc phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn 

tỉnh năm 2023; Công văn số 279/SNN&PTNT-CN&TY ngày 14/02/2023 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh Dại. 

Ngoài ra, Sở thành lập các đoàn công tác đến làm việc trực tiếp với các 

địa phương kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực 

ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn 

tỉnh tương đối ổn định, một số loại dịch bệnh có xảy ra nhưng được phát hiện và 

xử lý kịp thời, không lây lan ra diện rộng. 

- Đối với tình hình nuôi trồng thủy sản: Thực hiện Công văn số 

2150/TCTS-NTTS ngày 06/12/2022 của Tổng cục Thủy sản về việc hướng dẫn 

khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2023, cũng như nhận định 

xu thế thời tiết kh  hậu những tháng đầu năm 2023 của Đài  h  tượng thủy văn 

tỉnh Quảng Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công 

văn số 3137/SNN&PTNT-CCTS chỉ đạo khung lịch thời vụ và hướng dẫn nuôi 

trồng thuỷ sản năm 2023 gửi tới các cơ quan, địa phương, phương tiện thông tin 

đại chúng (báo đài của tỉnh, website ngành) để phổ biến rộng rãi tới người dân. 

Qua hướng dẫn các nội dung về thời gian thả giống, các biện pháp kỹ thuật quản 

lý phù hợp với hình thức và đối tượng thuỷ sản nuôi đã góp phần giúp người dân 

bố tr  kế hoạch sản xuất phù hợp hạn chế ảnh hưởng xấu của thời tiết. 

Phổ biến quy định hỗ trợ thiêt hại lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản do thiên 

tai, dịch bệnh tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Ch nh phủ 

về cơ chế, ch nh sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 

05/02/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất 

nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Ch nh phủ; đồng 

thời đề nghị tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản cần chấp hành các quy định về 

điều kiện sản xuất theo các văn bản để được hỗ trợ. 

- Đối với cây Sâm Ngọc Linh: Ngày 29/6/2020 Sở ban hành Quyết định 

số 255/QĐ-SNN&PTNT về Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Sâm Ngọc 

Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian qua, Sở Nông 

nghiệp và PTNT giao cho Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp với các đơn vị, 

địa phương liên quan tiến hành kiểm tra thực địa, phát hiện và hướng dẫn kịp 

thời giúp nhân dân quản lý tốt tình hình sinh vật gây hại trên cây Sâm Ngọc 

Linh (Công văn số 1668/SNN&PTNT-TT&BVTV ngày 22/7/2022 về khắc phục 

tồn tại, hạn chế trong trồng, chăm sóc Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng). Từ những 

hướng dẫn kịp thời này, đã giúp các địa phương và bà con nông dân quản lý tốt 

tình hình sinh vật gây hại và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. 

- Đối với cây Quế Trà My: Trước diễn biến tình hình sâu bệnh hại cây 

Quế xảy ra tại nhiều địa phương, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với 

Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục  iểm lâm đã phối hợp với Phòng Nông 
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nghiệp và PTNT, Trung tâm  TNN huyện tổ chức kiểm tra thực tế tại huyện 

Nam Trà My, huyện Đông Giang và đã có thông báo số 07/TB-TT&BVTV ngày 

08/02/2023 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn biện pháp 

phòng trừ bệnh hại trên cây Quế. Đề nghị UBND các huyện chỉ đạo Phòng 

Nông nghiệp &PTNT, Trung tâm  ỹ thuật Nông nghiệp các huyện có trồng Quế 

tăng cường kiểm tra vườn trồng, chủ động phát hiện bệnh và hướng dẫn nông 

dân biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời. 

+ Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT văn bản số 334/SNN&PTNT-CCKl 

gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT; Vụ  hoa học, Công nghệ và Môi trường; Tổng 

cục Lâm nghiệp; Viện  hoa học Lâm nghiệp Việt Nam báo cáo tình hình sâu 

bệnh hại Quế tại tỉnh Quảng Nam và đề nghị hỗ trợ nghiên cứu và có giải pháp 

phòng trừ để giảm được bệnh hại, nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng 

Quế tại Quảng Nam. 

+ Để đảm bảo nguồn giống, nhằm đáp ứng nhu cầu cây giống Quế Trà 

My tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các 

địa phương tiếp tục tổ chức khảo sát, đánh giá nguồn giống Quế Trà My trên địa 

bàn (Cây Trội, Vườn giống chuyển hoá, …) để đề xuất công nhận nguồn giống 

theo hướng dẫn tại Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT. 

- Bên cạnh đó, để giải quyết những tồn tại, khó khăn trong sản xuất, thời 

gian qua, các Chi cục đã khảo sát thực tế và làm việc cụ thể với các địa phương 

để tháo gỡ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế của tỉnh; tổ 

chức các lớp tập huấn quản lý sinh vật gây hại trên các loại cây trồng cho nhân 

dân tại các địa phương (Duy Xuyên, Núi Thành, Hội An, Hiệp Đức, Bắc Trà 

My…). Đồng thời, sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, 

cơ chế, ch nh sách... Qua đó, giúp các địa phương khắc phục được những ảnh 

hưởng của điều kiện thời tiết bất thường đến sản xuất nông nghiệp trong thời 

gian qua và ứng phó với những tác động này trong thời gian đến.  

2. Tình trạng nguy cơ thiếu nước sản xuất trong vụ Hè Thu xảy ra ở các 

huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên 

Về kế hoạch diện t ch đất sản xuất nông nghiệp được tưới từ công trình 

thủy lợi trên địa bàn các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên: 

- Diện t ch do Công ty TNHH một thành viên  hai thác thủy lợi Quảng 

Nam đảm nhận tưới vụ Hè Thu là: 12.037,79 ha, bao gồm: 

+ Tưới trực tiếp: 10.099,38 ha (Duy Xuyên 2.189,21 ha, Quế Sơn 

2.088,72 ha, Thăng Bình 5.821,45 ha). 

+ Tạo nguồn nước cho các công trình của địa phương quản lý: 2.208,41 ha 

(Duy Xuyên 730,08 ha, Quế Sơn 509,79 ha, Thăng Bình 968,54 ha). 

 - Diện t ch do các tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn các huyện Quế Sơn, 

Thăng Bình, Duy Xuyên đảm nhận tưới là: 5.396,87 ha; bao gồm: 
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+ Tưới trực tiếp: 3.188,42 ha (Duy Xuyên 1.225,03 ha, Quế Sơn 855,07 

ha, Thăng Bình 1.108,32 ha). 

+ Sử dụng nước tạo nguồn từ công trình do Công ty TNHH một thành 

viên  hai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý là: 2.208,41 ha (Duy Xuyên 730,08 

ha, Quế Sơn 509,79 ha, Thăng Bình 968,54 ha). 

- Về tình hình nguồn nước các công trình thủy lợi: Hiện nay, mực nước 

các hồ chứa thủy lợi (Phú Ninh, Cao Ngạn, Đông Tiễn, Phước Hà, Việt An, Hố 

Giang, An Long, Hương Mao, Suối Tiên, Vũng Tôm, Đá Chồng, Hố Giếng) đều 

cao hơn so với mực nước so với cùng kỳ năm 2022. Nên cơ bản đảm bảo nguồn 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2023 nhất là vụ Hè Thu. Tuy nhiên, 

nếu tình trạng nắng nóng kéo dài nhiều ngày, nhiều đợt thì sẽ ra tình trạng thiếu 

nước ở các khu vực cuối kênh N22-1 Bắc Phú Ninh, kênh Ch nh Đông hồ Đông 

Tiễn, Phước Hà, thiếu nước tưới khoảng 115 ha thuộc xã Duy Tân và Duy Thu, 

huyện Duy Xuyên …và xâm nhập mặn ở Sông Thu Bồn…. 

Đồng thời, theo dự báo của Đài  h  tượng Thủy văn Quảng Nam, từ 

tháng 01-5/2023, mực nước trên các sông biến đổi chậm và có xu thế hạ thấp 

dần, mực nước trung bình trên hầu hết các sông trên khu vực ở mức xấp xỉ và 

thấp hơn mực nước TBNN. Riêng trung lưu sông Vu Gia-Thu Bồn ở mức thấp 

hơn. Nắng nóng xuất hiện cục bộ vào đầu tháng 4/2023, sau đó nắng nóng xuất 

hiện nhiều hơn từ giữa tháng 4 đến tháng 5/2023, do vậy, khả năng hạn hán, 

thiếu nước tưới trong vụ Hè Thu năm 2023 là rất lớn. Để chủ động trong công 

tác phòng, chống hạn và xâm nhập mặn nhằm đảm bảo nguồn nước ngọt phục 

vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh năm 2023. Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản hướng dẫn: 

- Đối với khu tưới do Công ty TNHH một thành viên  hai thác thủy lợi 

Quảng Nam quản lý: Ban hành phương án số 383/PA-SNN&PTNT ngày 

24/2/2023  ng phó thiên tai năm 2023 đối với khu tưới, công trình do Công ty 

TNHH một thành viên  hai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý và đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 28/02/2023. Hiện 

nay, Công ty TNHH một thành viên  hai thác thủy lợi Quảng Nam đang tổ chức 

theo dõi, khi có thiên tai xảy ra sẽ xin ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước khi triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. 

- Đối với khu tưới do các tổ chức thủy lợi cơ sở ở địa phương quản lý: 

Ban hành 02 văn bản (Công văn số 67/SNN&PTNT-CCTL ngày 12/01/2023 và 

Công văn số 393/SNN&PTNT-CCTL ngày 24/02/2023) đề nghị các địa phương 

xây dựng phương án ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn năm 2023 đối với 

các khu tưới trên địa bàn. Tuy nhiên đến nay chỉ mới nhận được Phương án 

Phòng chống hạn, nhiễm mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2023 của 

huyện Duy Xuyên và huyện Quế Sơn. 

- Để chủ động trong công tác phòng, chống hạn và xâm nhập mặn nhằm 

đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn toàn tỉnh năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 
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+ Các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức xây dựng, phê duyệt 

phương án ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn năm 2023 để chủ động trong 

công tác ứng phó thiên tai năm 2023. 

+ Tiết kiệm nguồn nước phục vụ đến cuối vụ Hè Thu năm 2023, đề nghị 

chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa thường xuyên tổ chức trực ban, kiểm tra 

quan trắc, kiểm tra an toàn công trình đập đất, dòng thấm ra mái hạ lưu đập để 

có biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố; kiểm tra đồng ruộng để điều tiết nước 

tưới phù hợp, tránh tưới ngập gây lãng ph  nước.  

+ Thường xuyên theo dõi mực nước trên các sông để xây dựng kế hoạch 

vận hành bơm tưới phù hợp. Trong quá trình vận hành nếu mực nước sông hạ 

thấp đột ngột ảnh hưởng đến nguồn nước cấp phục vụ sản xuất nông nghiệp, thực 

hiện báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi) để tham mưu 

giải quyết. 

Sở Nông nghiệp và PTNT k nh gửi UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Viết Tích 
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